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DANH SÁCH

Thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã năm 2023 huyện Thanh Miện
(Kèm theo Thông báo số 90/TB-NV ngày 08/5/2023 của Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Miện)

TT Họ và tên Giới
tính

Ngày,
tháng, năm

sinh
Nơi ở hiện nay Trình

độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Chức danh
đăng ký dự

thi

Vị trí đăng ký
dự thi

Đơn vị
đăng ký dự

thi

Miễn thi
tin học

Đối tượng ưu
tiên Ghi chú

1 Trương Thị Thủy Nữ 10/7/1996
Thôn Bằng Bộ, xã Cao
Thắng, huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải Dương
Đại học Luật Kinh

tế
Văn phòng -

Thống kê

Văn phòng
Đảng ủy - nội

vụ

UBND xã
Cao Thắng Không Không

2 Vũ Thị Thu Phương Nữ 03/10/1999
Xã Đoàn Kết, huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải

Dương
Đại học Quản lý

nhà nước
Văn phòng -

Thống kê

Văn phòng
Đảng ủy - nội

vụ

UBND xã
Cao Thắng Không

Con đẻ của
người nhiễm
chất độc hóa

học

3 An Thị Lan Nữ 05/01/1990
Thôn Phú Mễ, xã Tứ
Cường, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Đại học Kế toán Tài chính - kế
toán

Tài chính - kế
toán

UBND xã
Cao Thắng Không Không

4 Đinh Thị Thúy Hà Nữ 16/7/1999

Thôn Phù Tải 1, xã
Thanh Giang, huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải

Dương

Đại học Luật Tư pháp - hộ
tịch

Tư pháp - hộ
tịch

UBND xã
Lam Sơn Không Không

5 Phạm Thị Huyền Nữ 10/01/1997
Thôn Đỗ Thượng, xã

Phạm Kha, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Đại học Luật Kinh
tế

Tư pháp - hộ
tịch

Tư pháp - hộ
tịch

UBND xã
Lam Sơn Không Con thương

binh

6 Lê Thị Hồng Ngát Nữ 30/3/1997
Phố Thọ Mai, thị trấn

Hưng Hà, huyện Hưng
Hà, tỉnh Thái Bình

Đại học Luật Tư pháp - hộ
tịch

Tư pháp - hộ
tịch

UBND xã
Lam Sơn Không Không
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7 Phan Đình Anh Nam 13/6/1986
Thôn Lâm Kiều, xã Lê

Hồng, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Đại học Trắc địa

Địa chính -
nông nghiệp -
xây dựng và
môi trường

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

UBND xã
Hồng
Quang

Không Không

8 Nguyễn Thị Thùy Nữ 05/04/1986
Thôn Lăng Gia, xã Tân

Trào, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Đại học Kế toán Tài chính - kế
toán

Tài chính - kế
toán

UBND xã
Tân Trào Không Không

9 An Đăng Hải Nam 08/10/1989
Thôn Cao Lý, xã Cao
Thắng, huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải Dương
Thạc sỹ Quản lý

đất đai

Địa chính -
nông nghiệp -
xây dựng và
môi trường

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

UBND xã
Lê Hồng Không Không

10 Ngô Văn Tuân Nam 18/8/1992
Xã Lê Hồng, huyện

Thanh Miện, tỉnh Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

Đại học Luật Kinh
tế

Tư pháp - hộ
tịch

Tư pháp - hộ
tịch

UBND xã
Lê Hồng Không Không

11 Trần Thị Thảo Nữ 11/10/1995
Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê
Hồng, huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải Dương
Đại học Luật Kinh

tế
Tư pháp - hộ

tịch
Tư pháp - hộ

tịch
UBND xã
Đoàn Kết

Miễn (Có
bằng Cao
đẳng Tin
học ứng
dụng)

Không

12 Trần Vũ Thảo Nguyên Nữ 03/12/1998

Phố Hồng Châu, thị trấn
Thanh Miện, huyện

Thanh Miện, tỉnh Hải
Dương

Đại học Quản lý
đất đai

Địa chính -
nông nghiệp -
xây dựng và
môi trường

Nông nghiệp,
xây dựng nông

thôn mới và
theo dõi công
tác Kế hoạch -
giao thông -

thủy lợi

UBND xã
Đoàn Tùng Không Không

TT Họ và tên Giới
tính

Ngày,
tháng, năm

sinh
Nơi ở hiện nay Trình

độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Chức danh
đăng ký dự

thi

Vị trí đăng ký
dự thi

Đơn vị
đăng ký dự

thi

Miễn thi
tin học

Đối tượng ưu
tiên Ghi chú
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13 Nguyễn Văn Phước Nam 15/11/1986

Phố Hoàng Xá, thị trấn
Thanh Miện, huyện

Thanh Miện, tỉnh Hải
Dương

Đại học

Kỹ thuật
cơ sở hạ
tầng (cấp

thoát
nước)

Địa chính -
nông nghiệp -
xây dựng và
môi trường

Nông nghiệp,
xây dựng nông

thôn mới và
theo dõi công
tác Kế hoạch -
giao thông -

thủy lợi

UBND xã
Đoàn Tùng Không Không

TT Họ và tên Giới
tính

Ngày,
tháng, năm

sinh
Nơi ở hiện nay Trình

độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Chức danh
đăng ký dự

thi

Vị trí đăng ký
dự thi

Đơn vị
đăng ký dự

thi

Miễn thi
tin học

Đối tượng ưu
tiên Ghi chú
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DANH SÁCH

Thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã năm 2023 huyện Thanh Miện
(Kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện)

TT Họ và tên Giới
tính

Ngày,
tháng, năm

sinh
Nơi ở hiện nay Trình

độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Chức danh
đăng ký dự

thi

Vị trí đăng ký
dự thi

Đơn vị
đăng ký dự

thi

Miễn thi tin
học

Đối tượng ưu
tiên Ghi chú

1 Trương Thị Thủy Nữ 10/7/1996
Thôn Bằng Bộ, xã Cao
Thắng, huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải Dương
Đại học Luật Kinh

tế
Văn phòng -

Thống kê

Văn phòng
Đảng ủy - nội

vụ

UBND xã
Cao Thắng Không Không

2 Vũ Thị Thu Phương Nữ 03/10/1999
Xã Đoàn Kết, huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải

Dương
Đại học Quản lý

nhà nước
Văn phòng -

Thống kê

Văn phòng
Đảng ủy - nội

vụ

UBND xã
Cao Thắng Không

Con đẻ của
người nhiễm
chất độc hóa

học

3 An Thị Lan Nữ 05/01/1990
Thôn Phú Mễ, xã Tứ
Cường, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Đại học Kế toán Tài chính - kế
toán

Tài chính - kế
toán

UBND xã
Cao Thắng Không Không

4 Đinh Thị Thúy Hà Nữ 16/7/1999
Thôn Phù Tải 1, xã Thanh
Giang, huyện Thanh Miện,

tỉnh Hải Dương
Đại học Luật Tư pháp - hộ

tịch
Tư pháp - hộ

tịch
UBND xã
Lam Sơn Không Không

5 Phạm Thị Huyền Nữ 10/01/1997
Thôn Đỗ Thượng, xã

Phạm Kha, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Đại học Luật Kinh
tế

Tư pháp - hộ
tịch

Tư pháp - hộ
tịch

UBND xã
Lam Sơn Không Con thương

binh

6 Lê Thị Hồng Ngát Nữ 30/3/1997
Phố Thọ Mai, thị trấn

Hưng Hà, huyện Hưng Hà,
tỉnh Thái Bình

Đại học Luật Tư pháp - hộ
tịch

Tư pháp - hộ
tịch

UBND xã
Lam Sơn Không Không
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7 Phan Đình Anh Nam 13/6/1986
Thôn Lâm Kiều, xã Lê

Hồng, huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương

Đại học Trắc địa

Địa chính -
nông nghiệp -
xây dựng và
môi trường

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

UBND xã
Hồng
Quang

Không Không

8 Nguyễn Thị Thùy Nữ 05/04/1986
Thôn Lăng Gia, xã Tân

Trào, huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương

Đại học Kế toán Tài chính - kế
toán

Tài chính - kế
toán

UBND xã
Tân Trào Không Không

9 An Đăng Hải Nam 08/10/1989
Thôn Cao Lý, xã Cao
Thắng, huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải Dương
Thạc sỹ Quản lý

đất đai

Địa chính -
nông nghiệp -
xây dựng và
môi trường

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

UBND xã
Lê Hồng Không Không

10 Ngô Văn Tuân Nam 18/8/1992
Xã Lê Hồng, huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học Luật Kinh
tế

Tư pháp - hộ
tịch

Tư pháp - hộ
tịch

UBND xã
Lê Hồng Không Không

11 Trần Thị Thảo Nữ 11/10/1995
Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê

Hồng, huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương

Đại học Luật Kinh
tế

Tư pháp - hộ
tịch

Tư pháp - hộ
tịch

UBND xã
Đoàn Kết

Miễn (Có
bằng Cao

đẳng Tin học
ứng dụng)

Không

12 Trần Vũ Thảo Nguyên Nữ 03/12/1998
Phố Hồng Châu, thị trấn

Thanh Miện, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Đại học Quản lý
đất đai

Địa chính -
nông nghiệp -
xây dựng và
môi trường

Nông nghiệp,
xây dựng nông

thôn mới và
theo dõi công
tác Kế hoạch -
giao thông -

thủy lợi

UBND xã
Đoàn Tùng Không Không

TT Họ và tên Giới
tính

Ngày,
tháng, năm

sinh
Nơi ở hiện nay Trình

độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Chức danh
đăng ký dự

thi

Vị trí đăng ký
dự thi

Đơn vị
đăng ký dự

thi

Miễn thi tin
học

Đối tượng ưu
tiên Ghi chú
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13 Nguyễn Văn Phước Nam 15/11/1986
Phố Hoàng Xá, thị trấn

Thanh Miện, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Đại học

Kỹ thuật
cơ sở hạ
tầng (cấp

thoát
nước)

Địa chính -
nông nghiệp -
xây dựng và
môi trường

Nông nghiệp,
xây dựng nông

thôn mới và
theo dõi công
tác Kế hoạch -
giao thông -

thủy lợi

UBND xã
Đoàn Tùng Không Không

TT Họ và tên Giới
tính

Ngày,
tháng, năm

sinh
Nơi ở hiện nay Trình

độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Chức danh
đăng ký dự

thi

Vị trí đăng ký
dự thi

Đơn vị
đăng ký dự

thi

Miễn thi tin
học

Đối tượng ưu
tiên Ghi chú
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